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MÔN THI : SCM-A 402 (SC) Học kì: Hè

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 510  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214549904 Trương Gia Bảo SCM-A 402 SC K29QLC

2 29204557550 Lâm Lê Bình SCM-A 402 SC K29QLC

3 29204764858 Lữ Ngọc Châu SCM-A 402 SC K29QLC

4 29214563635 Cao Sỹ Đạt SCM-A 402 SC K29QLC

5 29214563636 Phan Hữu Đạt SCM-A 402 SC K29QLC

6 29214565305 Phạm Cường Doanh SCM-A 402 SC K29QLC

7 29214557223 Lê Huỳnh Đức SCM-A 402 SC K29QLC

8 29214563639 Trương Minh Đức SCM-A 402 SC K29QLC

9 29214557226 Trương Ngọc Duy SCM-A 402 SC K29QLC

10 29214556319 Trần Đức Giang SCM-A 402 SC K29QLC

11 29204557225 Trần Thị Thanh Hà SCM-A 402 SC K29QLC

12 29204557138 Lê Thị Minh Hải SCM-A 402 SC K29QLC

13 29211160742 Võ Hoàng Hải SCM-A 402 SC K29QLC

14 29214559649 Mai Chí Hải SCM-A 402 SC K29QLC

15 29204555855 Trần Thị Bảo Hân SCM-A 402 SC K29QLC

16 29202743427 Lý Thị Thanh Hằng SCM-A 402 SC K29QLC

17 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu SCM-A 402 SC K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 402 (SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Dự Án & Logistics * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214523248 Trịnh Bằng Hiếu SCM-A 402 SC K29QLC

2 29214500043 Nguyễn Văn Hoàng SCM-A 402 SC K29QLC

3 29212752587 Nguyễn Hùng SCM-A 402 SC K29QLC

4 29214565233 Trương Đình Huy SCM-A 402 SC K29QLC

5 29218126878 Lê Văn Huy SCM-A 402 SC K29QLC

6 29214555917 Phạm Duy Khang SCM-A 402 SC K29QLC

7 29214556290 Trương Dương Khánh SCM-A 402 SC K29QLC

8 29214556842 Nguyễn Anh Khôi SCM-A 402 SC K29QLC

9 29214556394 Nguyễn Văn Kiên SCM-A 402 SC K29QLC

10 29204557058 Nguyễn Thị Thúy Kiều SCM-A 402 SC K29QLC

11 29214555430 Hồ Cảnh Kỳ SCM-A 402 SC K29QLC

12 29214550621 Lê Viết Lam SCM-A 402 SC K29QLC

13 29204563980 Trần Thị Thùy Linh SCM-A 402 SC K29QLC

14 29214557549 Doãn Đắc Luận SCM-A 402 SC K29QLC

15 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh SCM-A 402 SC K29QLC

16 29211546401 Hoàng Văn Minh SCM-A 402 SC K29QLC

17 29214559665 Nguyễn Đức Minh SCM-A 402 SC K29QLC

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/4

MÔN THI : SCM-A 402 (SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Dự Án & Logistics * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204555918 Lê Thị Hương Mơ SCM-A 402 SC K29QLC

2 29204564148 Nguyễn Trần Hà My SCM-A 402 SC K29QLC

3 29204564208 Lê Lê An Na SCM-A 402 SC K29QLC

4 29204556273 Nguyễn Thị Minh Nguyệt SCM-A 402 SC K29QLC

5 29204560283 Đặng Thị Như Nguyệt SCM-A 402 SC K29QLC

6 29204555431 Trần Thị Phương Nhi SCM-A 402 SC K29QLC

7 29206546458 Phan Thị Yến Nhi SCM-A 402 SC K29QLC

8 29210223606 Trịnh Đình Phú SCM-A 402 SC K29QLC

9 29214552675 Lê Tấn Phước SCM-A 402 SC K29QLC

10 29214556868 Nguyễn Đình Anh Tài SCM-A 402 SC K29QLC

11 29214556820 Nguyễn Đức Tâm SCM-A 402 SC K29QLC

12 29204562385 Lê Thị Thu Thắm SCM-A 402 SC K29QLC

13 29204562386 Nguyễn Thị Hồng Thắm SCM-A 402 SC K29QLC

14 29214556042 Hoàng Văn Thành SCM-A 402 SC K29QLC

15 29214550564 Phan Anh Thao SCM-A 402 SC K29QLC

16 29204560585 Huỳnh Thị Thu Thảo SCM-A 402 SC K29QLC

17 29204562555 Nguyễn Trang Hoài Thảo SCM-A 402 SC K29QLC

18 29206757784 Đặng Thu Thảo SCM-A 402 SC K29QLC

19 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư SCM-A 402 SC K29QLC
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MÔN THI : SCM-A 402 (SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Dự Án & Logistics * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214534891 Phạm Hữu Thứ SCM-A 402 SC K29QLC NỢ HP

2 29214562466 Trần Viết Minh Thuận SCM-A 402 SC K29QLC

3 29204563222 Trần Nữ Cát Tiên SCM-A 402 SC K29QLC

4 29204557523 Trần Thị Kim Tiến SCM-A 402 SC K29QLC

5 29214556367 Phan Thanh Tiến SCM-A 402 SC K29QLC

6 29214565282 Hồ Văn Tỉnh SCM-A 402 SC K29QLC

7 29204557264 Phan Quỳnh Trân SCM-A 402 SC K29QLC

8 29208034281 Nguyễn Thùy Trang SCM-A 402 SC K29QLC

9 29204556045 Bùi Lê Như Trúc SCM-A 402 SC K29QLC

10 29214565840 Trương Khắc Hiếu Trung SCM-A 402 SC K29QLC

11 29211163477 Trịnh Văn Tuấn SCM-A 402 SC K29QLC

12 29214539247 Phạm Anh Tuấn SCM-A 402 SC K29QLC

13 29214563595 Hồ Kim Tuấn SCM-A 402 SC K29QLC

14 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn SCM-A 402 SC K30QLC

15 29206524044 Huỳnh Thị Ánh Tuyết SCM-A 402 SC K29QLC

16 29204557263 Nguyễn Thị Tú Uyên SCM-A 402 SC K29QLC

17 29214556843 Trần Quang Vĩ SCM-A 402 SC K29QLC

18 29212341752 Nguyễn Đoàn Huy Vũ SCM-A 402 SC K29QLC

19 29206658211 Huỳnh Trần Yến Vy SCM-A 402 SC K29QLC
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